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TUẦN 4

Từ ngày: 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật FILE THỰC TẬP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3 Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3
Bài giảng 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2
Giảng viên Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI DUY

TUẦN 5

Từ ngày: 31/10/2022 đến ngày 5/11/2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3 Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3
Bài giảng 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4
Giảng viên Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI DUY

TUẦN 9

Từ ngày: 28/11/2022 đến ngày 4/12/2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3 Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3
Bài giảng 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4
Giảng viên Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI DUY

TUẦN 10

Từ ngày: 5/12/2022 đến ngày 11/12/2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3 Y46  G1,G2 Y46  G3,H1 Y46  H2,H3
Bài giảng 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4
Giảng viên Ths. Trình Ths. Trình Ths. Trình TS.Phong TS.Phong TS.Phong
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI DUY

TUẦN 11

Từ ngày: 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  E1,E2 Y46  E3,F1 Y46  F2,F3 Y46  E1,E2 Y46  E3,F1 Y46  F2,F3
Bài giảng 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6
Giảng viên TS.Phong TS.Phong TS.Phong TS.Phong TS.Phong TS.Phong
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI DUY

TUẦN 12

Từ ngày: 13/12/2022 đến ngày 17/12/2022

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp Y35  A3,A4
Bài giảng 6.2
Giảng viên THS. TRÌNH
Kỹ thuật viên DUY

Chiều

Lớp Y35  A1,A2 Y35  A3,A4 Y46  B1,B2,YHCT Y46  B3,B4 Y35  A1,A2 Y46  B1,B2,YHCT
Bài giảng 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2
Giảng viên THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI NHI

TUẦN 13

Từ ngày: 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  B3,B4 Y35  A1,A2 Y35  A3,A4 Y46  B1,B2,YHCT Y46  B3,B4
Bài giảng 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3
Giảng viên THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH THS. TRÌNH
Kỹ thuật viên DUY NHI DUY NHI DUY

TUẦN 14

Từ ngày: 2/1/2023 đến ngày 08/01/2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp Y35  A1,A2
Bài giảng 6.5
Giảng viên THS. TRÌNH
Kỹ thuật viên NHI

Chiều

Lớp Y35  A1,A2 Y35  A3,A4 Y46  B1,B2,YHCT Y46  B3,B4 Y35  A3,A4
Bài giảng 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5
Giảng viên TS.PHONG TS.PHONG TS.PHONG TS.PHONG TS.PHONG
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY DUY

https://drive.google.com/drive/folders/1qXAKv99WY4RF8Ixs-sCD9FHI9BAlGwk3?usp=sharing


TUẦN 15

Từ ngày: 9/1/2023 đến ngày 15/01/2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng

Lớp
Bài giảng
Giảng viên
Kỹ thuật viên

Chiều

Lớp Y46  B1,B2,YHCT Y46  B3,B4 Y35  A1,A2 Y35  A3,A4 Y46  B1,B2,YHCT Y46  B3,B4
Bài giảng 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6
Giảng viên TS.PHONG TS.PHONG TS.PHONG TS.PHONG TS.PHONG TS. PHONG
Kỹ thuật viên NHI DUY NHI DUY NHI DUY



TUẦN 01

Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 8/10/2022

THỨ / NGÀY HỌ VÀ TÊN
CÁN BỘ GIẢNG BÀI GIẢNG LỚP SỐ TIẾT ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

HAI

BA
Nguyễn Văn Luân

(GPB) 
Giới thiệu bộ môn, nội quy
Bài - Giới thiệu giải phẫu bệnh Y-GH K46 Tiết 1,2 10.KT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Giưới thiệu bộ môn, nội quy
Giới thiệu Pháp Y

Y-IK K44 Tiết 7,8 05.KY

TƯ
Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Giưới thiệu bộ môn, nội quy
Giới thiệu Pháp Y

YHDP 43 Tiết 3,4 02.YT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Giưới thiệu bộ môn, nội quy
Giới thiệu Pháp Y

Y MN K44 Tiết 7,8 03.KY

NĂM
Nguyễn Văn Luân

(GPB) 
Giới thiệu bộ môn, nội quy
Bài - Giới thiệu giải phẫu bệnh Y EF K46 Tiết 7,8 09.KT

SÁU

Nguyễn Văn Luân

(GPB)
Các phương pháp và kỹ thuật xét nghiệm giải 
phẫu bệnh lý Y GH K46 Tiết 1,2 05.YT

Nguyễn Văn Luân
(GPB)
Các phương pháp và kỹ thuật xét nghiệm giải 
phẫu bệnh lý

Y MN K44 Tiết 5,6 02.KY

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Giưới thiệu bộ môn, nội quy
Giới thiệu Pháp Y Y AB K35 Tiết 7,8 HT KD

BẢY

Nguyễn Văn Luân
(PY)
Tử Thi học Y AB K35 Tiết 1,2 HT KD

Nguyễn Văn Luân
(PY)
Tử Thi học Y IK 44 Tiết 5,6 02.KY

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Phúc Duy

http://05.ky/
http://02.yt/
http://03.ky/
http://05.yt/
http://02.ky/
http://02.ky/


TUẦN 02

Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022

THỨ / NGÀY HỌ VÀ TÊN
CÁN BỘ GIẢNG BÀI GIẢNG LỚP SỐ TIẾT ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

HAI

BA
Nguyễn Văn Luân

(GPB) 
U lành tính và ung thư Y-GH K46 Tiết 1,2 10.KT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Thương tích học

Y-IK K44 Tiết 7,8 05.KY

TƯ Nguyễn Văn Luân

(PY) 

YHDP 43 Tiết 3,4 02.YT

Nguyễn Văn Luân
(PY) 

Y MN K44 Tiết 7,8 03.KY

NĂM Nguyễn Văn Luân
(GPB) 

Y EF K46 Tiết 7,8 09.KT

SÁU

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y GH K46 Tiết 1,2 05.YT

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y MN K44 Tiết 5,6 02.KY

Nguyễn Văn Luân
(PY) 

Y AB K35 Tiết 7,8 HT KD

BẢY

Nguyễn Văn Luân
(PY)

Y AB K35 Tiết 1,2 HT KD

Nguyễn Văn Luân
(PY)

Y IK 44 Tiết 5,6 02.KY

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Phúc Duy

http://05.ky/
http://02.yt/
http://03.ky/
http://05.yt/
http://02.ky/
http://02.ky/


TUẦN 03

Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 22/10/2022

THỨ / NGÀY HỌ VÀ TÊN
CÁN BỘ GIẢNG BÀI GIẢNG LỚP SỐ TIẾT ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

HAI

BA
Nguyễn Văn Luân

(GPB) 
U lành tính và ung thư Y-GH K46 Tiết 1,2 10.KT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Thương tích học

Y-IK K44 Tiết 7,8 05.KY

TƯ Nguyễn Văn Luân

(PY) 

YHDP 43 Tiết 3,4 02.YT

Nguyễn Văn Luân
(PY) 

Y MN K44 Tiết 7,8 03.KY

NĂM Nguyễn Văn Luân
(GPB) 

Y EF K46 Tiết 7,8 09.KT

SÁU

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y GH K46 Tiết 1,2 05.YT

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y MN K44 Tiết 5,6 02.KY

Nguyễn Văn Luân
(PY) 

Y AB K35 Tiết 7,8 HT KD

BẢY

Nguyễn Văn Luân
(PY)

Y AB K35 Tiết 1,2 HT KD

Nguyễn Văn Luân
(PY)

Y IK 44 Tiết 5,6 02.KY

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Phúc Duy

http://05.ky/
http://02.yt/
http://03.ky/
http://05.yt/
http://02.ky/
http://02.ky/


TUẦN 03

Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 29/10/2022

THỨ / NGÀY HỌ VÀ TÊN
CÁN BỘ GIẢNG BÀI GIẢNG LỚP SỐ TIẾT ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

HAI

BA
Nguyễn Văn Luân

(GPB) 
Y-GH K46 Tiết 1,2 10.KT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Thương tích học

Y-IK K44 Tiết 7,8 05.KY

TƯ Nguyễn Văn Luân

(PY) 

YHDP 43 Tiết 3,4 02.YT

Nguyễn Văn Luân
(PY) 

Y MN K44 Tiết 7,8 03.KY

NĂM Nguyễn Văn Luân
(GPB) 

Y EF K46 Tiết 7,8 09.KT

SÁU

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y GH K46 Tiết 1,2 05.YT

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y MN K44 Tiết 5,6 02.KY

Nguyễn Văn Luân
(PY) 

Y AB K35 Tiết 7,8 HT KD

BẢY

Nguyễn Văn Luân
(PY)

Y AB K35 Tiết 1,2 HT KD

Nguyễn Văn Luân
(PY)

Y IK 44 Tiết 5,6 02.KY

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Phúc Duy

http://05.ky/
http://02.yt/
http://03.ky/
http://05.yt/
http://02.ky/
http://02.ky/


TUẦN 03

Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 29/10/2022

THỨ / NGÀY HỌ VÀ TÊN
CÁN BỘ GIẢNG BÀI GIẢNG LỚP SỐ TIẾT ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

HAI

BA
Nguyễn Văn Luân

(GPB) 
Y-GH K46 Tiết 1,2 10.KT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Độc chất học

Y-IK K44 Tiết 7,8 05.KY

TƯ
Nguyễn Văn Luân

(PY) 

YHDP 43 Tiết 3,4 02.YT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 

Độc chất học Y MN K44 Tiết 7,8 03.KY

NĂM Nguyễn Văn Luân
(GPB) 

Y EF K46 Tiết 7,8 09.KT

SÁU

Nguyễn Văn Luân
(GPB)

Y GH K46 Tiết 1,2 05.YT

Nguyễn Văn Luân
(PY)
Tội phạm tình dục Y MN K44 Tiết 5,6 02.KY

BẢY

Nguyễn Văn Luân (PY) Thương tích học Y AB K35 Tiết 7,8 HT KD

Nguyễn Văn Luân
(PY) 
Tội phạm tình dục Y IK 44 Tiết 5,6 02.KY

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Phúc Duy

http://05.ky/
http://02.yt/
http://03.ky/
http://05.yt/
http://02.ky/
http://02.ky/


TUẦN 06

Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 12/11/2022

THỨ / NGÀY HỌ VÀ TÊN
CÁN BỘ GIẢNG BÀI GIẢNG LỚP SỐ TIẾT ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

HAI

BA

(GPB) 
Y-GH K46 Tiết 1,2 10.KT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 
Độc chất học

Y-IK K44 Tiết 7,8 05.KY

TƯ
Nguyễn Văn Luân

(PY) 

YHDP 43 Tiết 3,4 02.YT

Nguyễn Văn Luân

(PY) 

Độc chất học Y MN K44 Tiết 7,8 03.KY

NĂM (GPB) 
Y EF K46 Tiết 7,8 09.KT

SÁU

(GPB)
Y GH K46 Tiết 1,2 05.YT

Nguyễn Văn Luân
(PY)
Tội phạm tình dục Y MN K44 Tiết 5,6 02.KY

BẢY

Nguyễn Văn Luân (PY) Thương tích học Y AB K35 Tiết 7,8 HT KD

Nguyễn Văn Luân
(PY) 
Tội phạm tình dục Y IK 44 Tiết 5,6 02.KY

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN

Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Phúc Duy

http://05.ky/
http://02.yt/
http://03.ky/
http://05.yt/
http://02.ky/
http://02.ky/

